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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
  

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 56/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2015 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 
Chính phủ ban hành Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu 

chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, 
được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công 
chức và Luật Viên chức. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Cấp có thẩm quyền là tổ chức hoặc người đứng đầu được giao quyền quyết 

định và quản lý đối với chức vụ, chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.  
2. Người đứng đầu là người được bầu cử, phê chuẩn để bổ nhiệm hoặc người 

được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập, được giao thẩm 
quyền trực tiếp quản lý, sử dụng, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ của công chức, viên chức. 

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 
1. Bảo đảm đúng thẩm quyền: cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; 

công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp 
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nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và 
phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

2. Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả 
thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế 
về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên 
vị, hình thức. 

4. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa 
vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; 
việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn 
vị được giao quản lý, phụ trách. 

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do 
yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, 
phân loại. 

Điều 4. Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
1. Đối với cán bộ, căn cứ đánh giá gồm: 
a) Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc cán bộ không được làm 

quy định tại Luật Cán bộ, công chức; 
b) Tiêu chuẩn chức vụ, chức danh của cán bộ; 
c) Chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình hoặc được cấp có thẩm quyền giao, phê 
duyệt hoặc phân công. 

2. Đối với công chức, căn cứ đánh giá gồm: 
a) Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không được 

làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức; 
b) Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý; 
c) Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc 

được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 
3. Đối với viên chức, căn cứ đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật 

Viên chức. 
Điều 5. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 
1. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo 

từng năm công tác.  
Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị 

mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, 
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đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ 
từ 06 tháng trở lên). 

2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành 
trong tháng 12 hàng năm.  

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 
hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng 
đầu quyết định. 

Điều 6. Sử dụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
1. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách 
khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được sử dụng theo quy định 
tại Khoản 3 Điều 29 và Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.  

3. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức được sử dụng theo quy định tại Điểm 
a Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức.  

Điều 7. Thông báo kết quả và lưu giữ tài liệu đánh giá, phân loại cán bộ, 
công chức, viên chức 

1. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 
a) Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải được thông 

báo bằng văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức sau 05 (năm) ngày làm việc, 
kể từ ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá; 

b) Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 
viên chức của người hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp cán bộ, công chức, viên 
chức không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo 
quy định của pháp luật về khiếu nại. 

2. Lưu giữ tài liệu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức, bao gồm: 
a) Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ (Mẫu số 01); Phiếu đánh giá, phân loại 

công chức (Mẫu số 02) và Phiếu đánh giá, phân loại viên chức (Mẫu số 03) của 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ 
của cấp có thẩm quyền quản lý; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, 
phân loại cán bộ (nếu có); 

c) Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại công 
chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; hồ sơ giải quyết 
khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức (nếu có).  
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Chương II 
ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ 

 
Điều 8. Nội dung đánh giá cán bộ 
Nội dung đánh giá cán bộ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật 

Cán bộ, công chức.  
Điều 9. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ 
Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ theo 

phân cấp quản lý cán bộ, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ. 
Điều 10. Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ 
Việc đánh giá cán bộ được tiến hành như sau: 
1. Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ 

được giao theo Mục I Mẫu số 01. 
2. Cán bộ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến 
được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.  

Đối với cán bộ phụ trách nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì thành phần tham 
dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị. 

Đối với cán bộ trực tiếp là người đứng đầu một cơ quan, tổ chức, đơn vị có các 
đơn vị cấu thành thì thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn 
thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành. 

3. Cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ công tác có ý kiến bằng văn bản về cán bộ 
được đánh giá, phân loại; 

4. Cấp có thẩm quyền tham khảo các ý kiến tham gia tại Khoản 2 và 3 Điều này, 
quyết định đánh giá, phân loại cán bộ; thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho cán 
bộ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này.   

Điều 11. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ 

Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ: 

1. Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. 

2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc 
chuẩn mực, lành mạnh.  

3. Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra 
các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý. 
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4. Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

5. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh 
vực phụ trách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ 
theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất. 

7. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức 
đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách. 

8. Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực 
hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách 
và được cấp có thẩm quyền công nhận. 

Điều 12. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ: 
1. Các tiêu chí quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11 Nghị định này. 
2. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh 

vực phụ trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm 

vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất. 
4. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức 

đạt kết quả, có tác động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách. 

Điều 13. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ 
nhưng còn hạn chế về năng lực 

Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn 
thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: 

1. Các tiêu chí quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11 Nghị định này. 
2. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh 

vực được giao phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 
3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến 

dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm 
vụ đột xuất. 

4. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức 
đạt kết quả. 


